
STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Biển kiểm 

soát
Số phù hiệu Ngày cấp

Ngày hết 
hạn

Loại Phù 
hiệu

1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG
Xã Hà Châu - Huyện Phú Bình - 
Tỉnh Thái Nguyên

0976 750 448 20G00224 HĐ1924000041 01/02/2024 05/12/2025 Xe Hợp đồng

2
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
HUY

Xã Đào Xá - Huyện Phú Bình - Tỉnh 
Thái Nguyên

0386 527 206 20E00234 HĐ1924000042 01/02/2024 01/02/2027 Xe Hợp đồng

3
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A30177 TX1924000390 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

4
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A21038 TX1924000391 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

5
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A25797 TX1924000392 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

6
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A21265 TX1924000393 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

7
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A16545 TX1924000394 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

13
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20H01454 TX1924000400 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

14
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A18840 TX1924000401 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

15
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A19270 TX1924000402 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

16
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A19581 TX1924000403 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

17
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A14548 TX1924000404 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

18
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH 
VỤ MINH ANH THÁI NGUYÊN

Tổ 9, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

0985 645 645 20A26695 TX1924000405 01/02/2024 31/01/2026 Xe Taxi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Từ 01/02/2024 đến 29/02/2024)
(Kèm theo Công văn số             /SGTVT-QLVTPT&NL ngày       tháng      năm 2024 của Sở GTVT Thái Nguyên)

                Phụ lục 2
DANH SÁCH CẤP BIỂN HIỆU, PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI



20
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01738 TX1924000407 01/02/2024 01/02/2031 Xe Taxi

21
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01770 TX1924000408 01/02/2024 01/02/2031 Xe Taxi

22
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01778 TX1924000409 01/02/2024 01/02/2031 Xe Taxi

23
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01714 TX1924000412 01/02/2024 01/02/2031 Xe Taxi

24
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01776 TX1924000413 01/02/2024 01/02/2031 Xe Taxi

25 NGUYỄN VĂN BẮC
Xã Phúc Xuân - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0988683959 20H01327 XT1924000046 01/02/2024 01/02/2027 Xe Tải

26
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM 
LÂM

Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083862321 20C12765 XT1924000047 01/02/2024 01/02/2031 Xe Tải

27
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM 
LÂM

Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083862321 20C12811 XT1924000048 01/02/2024 01/02/2031 Xe Tải

28
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM 
LÂM

Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083862321 20C12602 XT1924000049 01/02/2024 01/02/2031 Xe Tải

29
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM 
LÂM

Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083862321 20C13279 XT1924000050 01/02/2024 01/02/2031 Xe Tải

30
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM 
LÂM

Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083862321 20C13088 XT1924000051 01/02/2024 01/02/2031 Xe Tải

31
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM 
LÂM

Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083862321 20C12754 XT1924000052 01/02/2024 01/02/2031 Xe Tải

32
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM 
LÂM

Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083862321 20C13236 XT1924000053 01/02/2024 01/02/2031 Xe Tải

33
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI SAO MAI

Xã Tân Quang, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083845072 20C13660 ĐK1924000022 02/02/2024 02/02/2031 Xe Đầu kéo

34
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI SAO MAI

Xã Tân Quang, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083845072 20C05614 ĐK1924000023 02/02/2024 02/02/2031 Xe Đầu kéo

35
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI SAO MAI

Xã Tân Quang, Thành phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên

02083845072 20C14198 ĐK1924000024 02/02/2024 02/02/2031 Xe Đầu kéo



36 TRẦN THÚY NGỌ
Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0913027654 20C06676 XT1924000054 02/02/2024 02/02/2031 Xe Tải

37 Phạm Công Hậu
Xóm 7 - Xã Sơn Cẩm - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0978556102 20C07931 XT1924000056 02/02/2024 02/02/2031 Xe Tải

38 Hoàng Doãn Toàn
Xã Cổ Lũng - Huyện Phú Lương - 
Tỉnh Thái Nguyên

0966 886 889 20C16848 XT1924000058 02/02/2024 02/02/2031 Xe Tải

39 LÝ NGỌC THỨC
Xã Phấn Mễ - Huyện Phú Lương - 
Tỉnh Thái Nguyên

0978 630 087 20G00088 ĐK1924000025 04/02/2024 04/02/2031 Xe Đầu kéo

40
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A51168 TX1924000414 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

41
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A23279 TX1924000415 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

42
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 97A03334 TX1924000416 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

43
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A14083 TX1924000417 04/02/2024 31/12/2027 Xe Taxi

44
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A38936 TX1924000418 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

45
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A27772 TX1924000419 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

46
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A15708 TX1924000420 04/02/2024 31/12/2027 Xe Taxi

47
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A32034 TX1924000421 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

48
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20E00244 TX1924000422 04/02/2024 31/12/2027 Xe Taxi

49
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A47108 TX1924000423 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

50
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A29612 TX1924000425 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

51
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A59386 TX1924000426 04/02/2024 01/01/2029 Xe Taxi

52
CÔNG TY CỔ PHẦN BA SAO THÁI 
NGUYÊN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083753366 20A20076 TX1924000428 04/02/2024 31/12/2028 Xe Taxi

53 CÔNG TY TNHH AN CƯỜNG
Phường Cam Giá, Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

02083732999 20C00287 XT1924000059 04/02/2024 04/02/2031 Xe Tải



54 DOANH NGHIỆP TN MẠNH HÀ
Phường Phan Đình Phùng - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0983511362 20F00285 CĐ1924000029 05/02/2024 05/02/2026
Xe chạy 

tuyến cố định

55 NGUYỄN VĂN TỐN
Xã Vô Tranh - Huyện Phú Lương - 
Tỉnh Thái Nguyên

0981471979 20E00115 HĐ1924000044 05/02/2024 05/02/2027 Xe Hợp đồng

56
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 
TÂM

Xã Phủ Lý - Huyện Phú Lương - 
Tỉnh Thái Nguyên

0395 088 162 20G00083 HĐ1924000045 05/02/2024 05/02/2027 Xe Hợp đồng

57
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01777 TX1924000437 05/02/2024 05/02/2031 Xe Taxi

58
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01613 TX1924000438 05/02/2024 05/02/2031 Xe Taxi

59
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01761 TX1924000439 05/02/2024 05/02/2031 Xe Taxi

60
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01712 TX1924000440 05/02/2024 05/02/2031 Xe Taxi

61
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20H01653 TX1924000441 05/02/2024 05/02/2031 Xe Taxi

62
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20F00824 TX1924000442 05/02/2024 05/02/2031 Xe Taxi

63
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20F00836 TX1924000443 05/02/2024 05/02/2031 Xe Taxi

64
CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG 
TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ 
THÔNG MINH GSM

Phường Quang Trung - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02439756699 20E00478 TX1924000444 05/02/2024 05/02/2031 Xe Taxi

65
HỘ KINH DOANH DƯƠNG MẠNH 
HÙNG 1986

Phường Gia Sàng - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0966 350 113 20H01687 XT1924000060 05/02/2024 05/02/2027 Xe Tải

66
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DU 
LỊCH THƯƠNG MẠI PHONG DUNG

Phường Đồng Quang - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083 654 980 20F00100 CĐ1924000030 06/02/2024 06/02/2026
Xe chạy 

tuyến cố định

67 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CHÙA HANG
Phường Chùa Hang - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0985788909 20B01050 HĐ1924000046 06/02/2024 05/04/2024 Xe Hợp đồng



68 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CHÙA HANG
Phường Chùa Hang - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0985788909 20B02524 HĐ1924000047 06/02/2024 05/04/2024 Xe Hợp đồng

69
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU 
LỊCH BA MIỀN

Phường Trung Thành - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0979 874 682 20B02345 HĐ1924000049 06/02/2024 06/02/2027 Xe Hợp đồng

70
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI HOA MAI THÁI NGUYÊN

Phường Tân Lập - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083 758 758 20A22932 TX1924000445 06/02/2024 25/10/2024 Xe Taxi

71 20A18738 TX1924000446 06/02/2024 25/10/2024 Xe Taxi

72 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG
Phường Đồng Tiến - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 930 688 20C04427 XT1924000061 06/02/2024 05/03/2024 Xe Tải

73 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG
Phường Đồng Tiến - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 930 688 20C04429 XT1924000062 06/02/2024 05/03/2024 Xe Tải

74 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG
Phường Đồng Tiến - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 930 688 20C05328 XT1924000063 06/02/2024 05/03/2024 Xe Tải

75 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG
Phường Đồng Tiến - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 930 688 20C05338 XT1924000064 06/02/2024 05/03/2024 Xe Tải

76 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG
Phường Đồng Tiến - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 930 688 20C05656 XT1924000065 06/02/2024 05/03/2024 Xe Tải

77 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG
Phường Đồng Tiến - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 930 688 20C05592 XT1924000066 06/02/2024 05/03/2024 Xe Tải

78 LÊ VĂN THANH
Phường Phan Đình Phùng - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0386322889 20G00116 HĐ1924000050 07/02/2024 31/12/2025 Xe Hợp đồng

79
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG HOÀNG 
HIỆP

Xã Linh Sơn - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0975205681 20F00901 HĐ1924000051 15/02/2024 15/02/2027 Xe Hợp đồng

80
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI 
TRƯỜNG ANH ĐĂNG

Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú 
Bình, Tỉnh Thái Nguyên

02086558666 20C09569 XT1924000067 16/02/2024 16/02/2031 Xe Tải

81
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI 
TRƯỜNG ANH ĐĂNG

Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú 
Bình, Tỉnh Thái Nguyên

02086558666 20C09432 XT1924000068 16/02/2024 16/02/2031 Xe Tải

82
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI 
TRƯỜNG ANH ĐĂNG

Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú 
Bình, Tỉnh Thái Nguyên

02086558666 20C09879 XT1924000069 16/02/2024 16/02/2031 Xe Tải

83 CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH CO2
Phường Thuận Thành - Thành phố 
Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

0913286083 20C07104 ĐK1924000026 19/02/2024 19/02/2027 Xe Đầu kéo

84
CÔNG TY TNHH VT VÀ TM GIA 
PHÁT

Phường Trung Thành - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0369 238 496 20H01774 ĐK1924000027 19/02/2024 19/02/2031 Xe Đầu kéo

85 Nguyễn Hữu Huy
Phường Chùa Hang - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0345147555 20B02625 HĐ1924000052 19/02/2024 03/08/2030 Xe Hợp đồng

86
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C11644 XT1924000070 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải



87
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C08367 XT1924000071 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

88
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C12400 XT1924000072 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

89
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09454 XT1924000073 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

90
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09402 XT1924000074 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

91
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C12618 XT1924000075 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

92
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C12713 XT1924000076 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

93
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C10174 XT1924000077 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

94
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09205 XT1924000078 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

95
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09547 XT1924000079 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

96
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09808 XT1924000080 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

97
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09126 XT1924000081 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

98
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09693 XT1924000082 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

99
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09564 XT1924000083 19/02/2024 19/02/2031 Xe Tải

100
CÔNG TY CỔ PHẦN 198 THÀNH 
CÔNG

Xã Yên Lãng - Huyện Đại Từ - Tỉnh 
Thái Nguyên

0963 086 382 20C11690 ĐK1924000028 20/02/2024 20/02/2031 Xe Đầu kéo

101
CÔNG TY CỔ PHẦN 198 THÀNH 
CÔNG

Xã Yên Lãng - Huyện Đại Từ - Tỉnh 
Thái Nguyên

0963 086 382 20C14278 ĐK1924000029 20/02/2024 20/02/2031 Xe Đầu kéo

102 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DL HÀ LAN
Phường Tân Long - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083 901 901 29E05549 HĐ1924000054 20/02/2024 20/02/2027 Xe Hợp đồng

103 Công ty TNHH Long Anh Thái Nguyên
Phường Trung Thành - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02086565656 29H93317 HĐ1924000055 20/02/2024 31/12/2024 Xe Hợp đồng

104 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DL HÀ LAN
Phường Tân Long - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083 901 901 29F05443 TX1924000448 20/02/2024 20/02/2027 Xe Taxi



105 DƯƠNG NGHĨA TRIỀU
Xã Bảo Lý - Huyện Phú Bình - Tỉnh 
Thái Nguyên

0364 771 486 20C07832 XT1924000084 20/02/2024 20/02/2031 Xe Tải

106
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TRUNG 
THÀNH

Phường Trung Thành - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0912 007 257 20H01617 ĐK1924000030 21/02/2024 21/02/2031 Xe Đầu kéo

107
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TRUNG 
THÀNH

Phường Trung Thành - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0912 007 257 20F00920 ĐK1924000031 21/02/2024 21/02/2031 Xe Đầu kéo

108
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TRUNG 
THÀNH

Phường Trung Thành - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0912 007 257 20F00974 ĐK1924000032 21/02/2024 21/02/2031 Xe Đầu kéo

109
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG 
VIỆT XUÂN MỚI

Xã Minh Đức - Thị xã Phổ Yên - 
Tỉnh Thái Nguyên

02083 865 568 20C09761 XT1924000085 21/02/2024 21/02/2031 Xe Tải

110
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN 
DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HOÀNG 
QUÂN

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0976 979 465 20H01677 CO1924000007 22/02/2024 22/02/2031 Xe Container

111
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY 
BẢO TIẾN

Phường Quán Triều - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

 0902204400 20H01730 ĐK1924000033 22/02/2024 22/02/2027 Xe Đầu kéo

112
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY 
BẢO TIẾN

Phường Quán Triều - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

 0902204400 20H01793 ĐK1924000034 22/02/2024 22/02/2027 Xe Đầu kéo

113
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY 
BẢO TIẾN

Phường Quán Triều - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

 0902204400 20H01768 ĐK1924000035 22/02/2024 22/02/2027 Xe Đầu kéo

114
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY 
BẢO TIẾN

Phường Quán Triều - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

 0902204400 20F00820 ĐK1924000036 22/02/2024 22/02/2027 Xe Đầu kéo

115
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAXI 
MIỀN BẮC

Phường Quang Vinh - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083545454 89a20545 TX1924000450 22/02/2024 05/02/2028 Xe Taxi

116
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAXI 
MIỀN BẮC

Phường Quang Vinh - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083545454 20A17791 TX1924000453 22/02/2024 20/02/2027 Xe Taxi

117 NGUYỄN THỊ NGUYÊN
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0854507890 20C18629 XT1924000086 22/02/2024 22/02/2031 Xe Tải

118 NGUYỄN THỊ NGUYÊN
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0854507890 20C17122 XT1924000087 22/02/2024 22/02/2031 Xe Tải

119
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ 
THƯƠNG MẠI HOABI

Phường Cam Giá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0973 026 777 20F00887 ĐK1924000037 23/02/2024 03/12/2025 Xe Đầu kéo

120
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ 
THƯƠNG MẠI HỮU MINH

Phường Phú Xá - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0975 245 998 20H01601 CO1924000008 26/02/2024 26/02/2031 Xe Container



121
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ THÀNH HƯNG THÁI NGUYÊN

Phường Phan Đình Phùng - Thành 
phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái 
Nguyên

0988711684/
0964694864

20G00051 ĐK1924000038 26/02/2024 26/02/2031 Xe Đầu kéo

122
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG 
NGUYÊN

Phường Lương Châu - Thành phố 
Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

0988 095 056 20G00303 XT1924000088 26/02/2024 29/07/2026 Xe Tải

123
CÔNG TY TNHH MAI LINH THÁI 
NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02086253388 20E00053 TX1924000455 27/02/2024 27/02/2026 Xe Taxi

124
HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM 
DUNG

Thị trấn Hùng Sơn - Huyện Đại Từ - 
Tỉnh Thái Nguyên

0982316111 20H01511 HĐ1924000057 28/02/2024 28/02/2031 Xe Hợp đồng

125
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THÀNH ANH

Phường Trung Thành - Thành phố 
Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083836811 20C18458 XT1924000089 28/02/2024 28/02/2031 Xe Tải

126
CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 
HOÀNG TRIỀU

Phường Mỏ Chè - Thành phố Sông 
Công - Tỉnh Thái Nguyên

02083862364-
0913284984

20C17942 XT1924000090 28/02/2024 28/02/2031 Xe Tải

127
CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 
HOÀNG TRIỀU

Phường Mỏ Chè - Thành phố Sông 
Công - Tỉnh Thái Nguyên

02083862364-
0913284984

20C16993 XT1924000091 28/02/2024 28/02/2031 Xe Tải

128 NGUYỄN THỊ NGUYÊN
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0854507890 20C17809 XT1924000092 28/02/2024 28/02/2031 Xe Tải

129
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
VẬN TẢI 678 ĐẠI TỪ

Xã Khôi Kỳ - Huyện Đại Từ - Tỉnh 
Thái Nguyên

0984227766 20H01500 XT1924000093 28/02/2024 28/02/2031 Xe Tải

130
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
VẬN TẢI 678 ĐẠI TỪ

Xã Khôi Kỳ - Huyện Đại Từ - Tỉnh 
Thái Nguyên

0984227766 20H00980 XT1924000094 28/02/2024 28/02/2031 Xe Tải

131 PHẠM VĂN CHUNG
Phường Cải Đan - Thành phố Sông 
Công - Tỉnh Thái Nguyên

02083 860 122 20E00301 HĐ1924000056 26/02/2024 10/1/2027 Xe Hợp đồng

132
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DU LỊCH VIỆT Á THÁI NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083 767 767 20B02248 HĐ1924000058 29/02/2024 03/10/2026 Xe Hợp đồng

133
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DU LỊCH VIỆT Á THÁI NGUYÊN

Phường Gia Sàng - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083 767 767 20H01728 HĐ1924000059 29/02/2024 03/10/2026 Xe Hợp đồng

134 NÔNG QUỐC HOÀN
Phường Tân Lập - Thành phố Thái 
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0972375456 20F00991 HĐ1924000060 29/02/2024 28/02/2031 Xe Hợp đồng

135 TRẦN VĂN HÙNG
Thị trấn Hương Sơn - Huyện Phú 
Bình - Tỉnh Thái Nguyên

0983 507 833 20B02230 HĐ1924000061 29/02/2024 31/12/2030 Xe Hợp đồng
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